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I. Trắc nghiệm (5,0đ): 
Câu 1: Trong các cách sau đây, cách nào làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín?
A. Đặt nam châm trước cuộn dây dẫn kín.          B. Đưa nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín.
C. Đặt nam châm trong lòng cuộn dây dẫn kín.  D. Cho lõi sắt quay trong cuộn dây dẫn kín.
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?

A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.                                  B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.                            D. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét.
Câu 3. Trong máy phát điện xoay chiều: 
A.  nam châm được gọi là roto.


 B.  nam châm được gọi là stato.

C.  bộ phận đứng yên gọi là roto.


 D.  bộ phận đứng yên gọi là stato.

Câu 4. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy vôn kế xoay chiều chỉ giá trị nào của hiệu điện thế xoay chiều?

A.Giá trị cực đại.                  B. Giá trị cực tiểu.           C. Giá trị trung bình          D. Giá trị hiệu dụng.
Câu 5. Nếu tăng chiều dài dây tải điện lên 4 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng 4 lần.                    B. Giảm 4 lần.               C. Giảm 8 lần.                 D. Tăng 8 lần.
Câu 6. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.               B. tia khúc xạ và tia tới.

C. tia khúc xạ và mặt phân cách.                             D. tia khúc xạ và điểm tới.

Câu 7. Xét một tia sáng truyền từ không khí vào nước. Thông tin nào sau đây là sai?

A. Góc tới luôn lớn hơn góc khúc xạ.                  

B. Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

C. Khi góc tới bằng 00 thì góc khúc xạ cũng bằng 00.
D. Khi góc tới bằng 450 thì góc khúc xạ cũng bằng 450.
Câu 8. Ký hiệu nào dưới đây dùng để chỉ tiêu cự của thấu kính hội tụ?

A.   O.


       B.   F. 


    C.   F’.

             D.   f.

Câu 9. Thấu kính phân kỳ có
A. phần rìa dày hơn phần giữa.                                B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.                        D. hình dạng bất kì.

Câu 10. Thấu kính hội tụ có đặc điểm biến đổi chùm tia tới song song thành 

A. chùm tia phản xạ.                                                B. chùm tia ló hội tụ.

C. chùm tia ló phân kỳ.                                            D. chùm tia ló song song khác.

Câu 11. Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló 
A. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.                     B. song song với trục chính.
C. cắt trục chính tại một điểm.                                 D. đi qua tiêu điểm.
Câu 12. Khi một vật đặt trong khoảng f<d<2f của thấu kính hội tụ thì cho 

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                          B. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.
C. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.                      D. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
Câu 13 : Ảnh của vật đặt trước thấu kính phân kì luôn là:

A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
      B. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

C. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

    D. Có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo.

Câu 14. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên 50 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng 50 lần.                    B. Giảm 50 lần.                   C. Giảm 2500 lần.               D. Giảm 250 lần. 

Câu 15: Tia sáng đi từ môi trường trong suốt này qua môi trường trong suốt khác mà không bị gãy khúc khi:

A. Góc tới bằng 45 độ                                      B. Góc tới bằng 90 độ

C. Góc tới bằng 0 độ                                        D. Góc tới có giá trị bất kỳ

II.TỰ LUẬN: (5đ)
Câu 16: (2đ) a/ Viết công thức tính điện năng hao phí trên đường dây truyền tải điện, ghi rõ các đại lượng trong công thức? (1đ) 
b/ Một máy biến thế có điện áp vào là 12V, điện áp ra là 240V.  Hỏi đây là máy tăng áp hay hạ áp? Vì sao?  Tìm tỉ số giữa số vòng dây cuộn thứ cấp với số vòng dây cuộn sơ cấp? (1đ)
Câu 17:(3đ) Một vật sáng AB hình mũi tên cao 6cm đặt trước một thấu kính và cho ảnh A’B’như hình vẽ.   
a. Thấu kính này là thấu kính gì? Vì sao? 
b. Bằng cách vẽ, xác định vị trí của thấu kính, quang tâm O, tiêu điểm F, F’ của thấu kính trên.(2đ)
c. Biết rằng thấu kính có tiêu cự 4cm. Vật AB cách thấu kính 12cm. Tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính và độ cao của ảnh A’B’.(1đ)
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Họ và tên HS:


Lớp:                 SBD:               Phòng kiểm tra: 


Chữ ký của giám thị: 
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